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                                                                TUẦN 20: Chủ đề nhánh 2: Một số loại rau củ, quả bé thích
                                                 (Thời gian thực hiện 1 Tuần: Từ ngày 19/1/2026. đến ngày 23/1 /2026.)
                                                                Thứ hai: Ngày 19 tháng 1 năm 2026                    
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình vui chơi học tập của trẻ,
về dinh dưỡng, sức khoẻ, ăn mặc ấm trong mùa đông ...
- Trò chuyện sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
Cho trẻ tương tác với cô qua các khuôn mặt cảm xúc. Trẻ có tâm trạng cảm xúc như thế nào thì sẽ đập vào hình ảnh có cảm xúc như thế.
- Xem tranh về những loại hoa, rau củ quả, một số cây xanh môi trường sống, Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt. Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích.
- Trẻ tập các động tác Khởi động và tập các động tác theo nhạc bài tập “ Em yêu cây xanh ”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay 



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
Tạo hình
Nặn 1 số loại rau, củ, quả
+ Hát bài “Quả”

























	


- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng nặn để nặn như lăn tròn, lăn dọc, ấn dẹt để tạo ra1 số loại rau, củ, quả theo ý thích của mình.
- Rèn kĩ năng nặn cho trẻ.
- GD trẻ giữ gìn sản phẩm của mình.








	


- Bảng, đất nặn cho trẻ, video nặn 1 số loại quả trên máy tính,1 số loại rau, củ, quả thật, mẫu nặn 1 số loại quả của cô…nhạc  không lời, bài quả”










	

HĐ1: GHT
Cho trẻ quan sát hình ảnh 1 số loại rau củ quả trên máy tính.
- Hỏi trẻ đã quan sát được những gì? trò chuyện về ích lợi của các loại rau, củ, quả trẻ vừa được quan sát.
HĐ2: Bài mới.
* Cho trẻ quan sát mẫu nặn 1 số loại quả của cô: quả cam, Chuối, táo, nho, củ cải, cà rốt, rau cải xanh…
- Trẻ nêu nhận xét về cách nặn của từng loại rau, củ, quả, màu sắc, hình dáng.
- Cô hệ thống lại cách nặn một cách chính xác cho trẻ hiểu:
+ Muốn nặn được quả cam thì trước tiên phải chọn màu đất như màu vàng hoặc màu xanh. Sau đó chia đất ra rồi bóp đất cho thật mềm và xoay tròn, tiếp theo làm thêm cái cuống màu xanh và thêm chiếc lá ở trên cuống nữa vậy là chúng mình đã nặn được quả cam rồi. Khi quả cam khi chưa chín thì quả sẽ có màu xanh và khi đã chín thì quả cam sẽ có màu vàng đậm hoặc màu vàng nhạt đấy. các con thích quả cam có màu gì thì chúng mình hãy chọn đất màu và nặn nhé
+ Để nặn được quả chuối thì trước tiên cũng phải chia đất rồi bóp đất, lăn dài, sau đó uốn cong rồi vuốt đất để tạo thành cái núm và cuống của quả.
+ Chùm nho thì lấy màu tím (hoặc nâu), sau đó chia đất nhỏ ra rồi bóp đất, xoay tròn thành từng quả nhỏ và ghép vào nhau thành chùm nho, sau đó làm thêm cuống của chùm nho đấy
- Để nặn rau cải xanh cô chọn đất màu xanh sau đó cô chia đất nhỏ ra thành nhiều phần. Cô lấy 1 phần ra sau đó lăn tròn và ấn dẹt ra để tạo thành lá của rau cải đấy cuối cùng cô sẽ lăn dọc để tạo thành cuống rau. Vậy là cô đã nặn được cây rau cải rồi đấy.
 và hướng dẫn trẻ nặn quả táo, củ cải, củ cà rốt tương tự như hướng dẫn trên.
- Hỏi ý tưởng của trẻ
- Con thích nặn loại quả gì? loại rau gì? Con sẽ nặn như thế nào? Chọn đất màu gì?
 HĐ3: Cô cho trẻ thực hiện.
Trong quá trình trẻ làm, cô gợi ý giúp đỡ trẻ còn lúng túng, nhắc trẻ chọn màu, cách nặn các loại quả khác nhau... cô mở nhạc không lời.
HĐ4: Nhận xét sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm của trẻ, cho một vài trẻ giới thiệu về sản phẩm của mình, cô cho trẻ nhận xét sp của bạn. Cô nhận xét lại, động viên khích lệ trẻ. 
HĐ5: Kết thúc: Cho trẻ hát và vận động minh họa theo nhạc bài hát “Quả”
	

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ quan sát tranh


- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe





















- Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện



- Trẻ nhận xét


- Trẻ hát và vận động

	Hoạt động ngoài trời:  
HĐCCĐ
Q/S: Vườn rau cải cúc.










- TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.




- CTC: Chơi với đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn, xếp hạt, vẽ củ, quả, rau.
- HĐ phòng thể chất
	

- Trẻ biết gọi tên, nói đặc điểm, ích lợi của  rau cải cúc có trong vườn
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét và trả lời câu hỏi mạch lạc.
=> GD trẻ thích ăn quả, chăm sóc cây.





Trẻ biết chơi trò chơi 
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ
- GD trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Trẻ biết cách chơi 1 số đồ chơi ngoài trời như vẽ phấn, xếp hột hạt, chơi với lá cây...



Trẻ biết:
+ Tên gọi của một số đồ dùng, đồ chơi trong nhà phát triển thể chất
+ thực hiện một số vận động mà cô yêu cầu 
- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết không xô đẩy bạn.

	

- Địa điểm quan sát, vườn rau cải cúc.









Địa điểm chơi, lời đồng dao


- Đồ chơi ngoài trời , hột hạt , phấn, lá cây...


- Nhà thể chất sạch sẽ, thảm gôn, bóng,…

	
	
*HĐ1 : QS vườn rau cải cúc.
 * QS: Cô cùng trẻ hát bài “Em yêu cây xanh” và đi đến chỗ quan sát. Cô hỏi trẻ về tên gọi, màu sắc, hình dạng, ích lợi của rau cải cúc.
- Đây là vườn rau gì?
- Rau có tên gọi là gì? có màu sắc như thế nào?
Thân của nó ra sao? Lá có hình dạng như thế nào? Dài hay ngắn.
- Rau xanh giúp chúng mình như thế nào?
- Các con cần làm gì để chăm sóc để cho cây mau lớn và phát triển tốt.
- Cô củng cố qua câu trả lời của trẻ
=>Gd trẻ chăm sóc cây, gd dinh dưỡng... ăn nhiều loại quả, Gd bảo vệ môi trường... 

* HĐ2:TCVĐ: Gieo hạt nảy mầm.
- Cô giới thiệu trò chơi, nói cách chơi. Cô cùng trẻ đọc bài Gieo hạt và trẻ làm động tác theo cô. Cô cho trẻ chơi sau mỗi lần chơi cô nhận xét.

*HĐ3: CTC
- Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô. Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo ...




- Cô giới thiệu các đồ dùng, đồ chơi trong phòng thể chất. Chia nhóm và trẻ thực hiện vận động với đồ dùng, đồ chơi có trong khu phát triển thể chất. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ thực hiện
- GD trẻ biết giữ gìn, cất đồ dùng sau khi sử dụng

	


- Trẻ hát và qs
- Trẻ chú ý quan sát 
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi

- Trẻ chơi





- Trẻ hoạt động.

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán các loại hoa, cắm hoa, bày bàn tiệc, nấu ăn
- XD: Xây dựng vườn rau, vườn hoa của bé.
- HT: Xếp các chữ cái, chữ số từ sỏi đá, học bảng chun học toán. đếm, phân loại hoa, xếp hình các loại hoa, quả từ que kem 
- NT: Nặn 1 số loại rau, củ quả. Hát bài hát về chủ đề thực vật-tết mùa xuân
- TN: Chăm sóc cây xanh

	Chơi hoạt động chiề
- Chơi HĐG: PV, XD, TV…



- Chơi trò chơi “vắt cam”
	

- Rèn kỹ năng chơi các góc cho trẻ. Hướng trẻ chơi góc nhẹ nhàng không tranh dành đồ chơi của nhau
- Trẻ biết cách chơi trò chơi và hiểu luật chơi và làm các động tác mô phỏng theo.
- Rèn kỹ năng chơi
GD trẻ chơi vui vẻ đoàn kết
	

- Đồ chơi các góc PV, XD, TV…



- Địa điểm chơi sạch sẽ 
- Lời bài đồng dao.
	

- Cô hướng dẫn trẻ nhập góc chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi



- Cô nêu luật chơi và cách chơi cho trẻ hiểu và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết.

	

- Trẻ về góc chơi.



- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………………………………………- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………………………



                                                                     
                                                                       Thứ ba: Ngày 20 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình vui chơi học tập của trẻ,
về dinh dưỡng, sức khoẻ, ăn mặc ấm trong mùa đông ...
- Trò chuyện sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
Cho trẻ tương tác với cô qua các khuôn mặt cảm xúc. Trẻ có tâm trạng cảm xúc như thế nào thì sẽ đập vào hình ảnh có cảm xúc như thế.
- Xem tranh về những loại hoa, rau củ quả, một số cây xanh môi trường sống, Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt. Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích.
- Trẻ tập các động tác Khởi động và tập các động tác theo nhạc bài tập “ Em yêu cây xanh ”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
Thể dục
- Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
- TC: Vận chuyển rau củ quả







































Chơi chuyển tiếp: 
Nu na nu nống

     
LQVH
Thơ “Ăn quả”
+ Hát vận động bài: “Quả”





























        
        
       

	
1. Kiến thức:
- Trẻ hiểu và thực hiện được vận động: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay đúng động tác, kỹ thuật.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi vận động.
2.  Kỹ năng:
 - Hình thành và phát triển kĩ năng vận động “Ném trúng đích thẳng đứng bằng 2 tay”
- Thực hiện bài tập phát triển chung nhịp nhàng dứt khoát các động tác.
3. Thái độ:
- Trẻ hào hứng tham gia tích cực vào hoạt động





















- Trẻ biết cách chơi trò chơi, hứng thú trong khi chơi



- Trẻ thuộc thơ, nhớ tên bài thơ và hiểu nội dung, biết đọc thơ 4 chữ theo nhịp 2-2.
- Rèn kỹ năng đọc thơ cho trẻ.
- GD dinh dưỡng cho trẻ, giáo dục trẻ giữ vệ sinh môi trường.


























	
- Vạch chuẩn, vạch đích, 10-20 túi cát.
-  nhạc các bài hát về chủ đề.









































- Bài đồng dao





- Máy tính có hình ảnh về các loại quả, tranh minh họa bài thơ
- Nhạc bào hát “ Quả”
















	
*HĐ1 : GHT
- Cô cho trẻ xúm xít, kiểm tra sức khỏe
- Cô trò chuyện về chủ
*HĐ2 : Khởi động 
- Cô cho trẻ xếp hàng đi thành vòng tròn đi, chạy các kiểu khác nhau, sau đó về 4 hàng ngang theo nhạc bài “Mời lên tàu lửa”
*HĐ3 : Trọng động 
a. BTPTC : Cho trẻ tập các động tác : Tay, bụng, chân, bật, mỗi động tác tập 2 lần 8 nhịp, nhấn mạnh động tác chân, bật theo nhạc bài hát “Ra vườn hoa” 
b. VĐCB : Ném trúng đích đứng bằng 2 tay.
- Cô thực hiện lần 1 và giới thiệu bài tập.
- Lần 2 phân tích động tác : Cô đứng trướᴄ ᴠạᴄh ᴄhuẩn ᴄhân trái bướᴄ trướᴄ ᴄhân phải ѕau. Chuẩn bị: ᴄô ᴄúi người ᴄầm lấу túi ᴄát bằng hai taу ᴠà giơ ᴄao lên đầu (hơi gập taу). Khi ᴄó hiệu lệnh ném thì ᴄô dùng ѕứᴄ ᴄủa hai taу ném хa túi ᴄát ᴠề phía trướᴄ, ѕau đó ᴄô đi ᴠề phía ᴄuối hàng đứng ᴠà bạn tiếp theo lại lên thựᴄ hiện.
- Lần 3 cho 1-2 trẻ ở 2 đội lên thực hiện.
*Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ lần lượt 2 hàng lên thực hiện
- Khi trẻ thực hiện cô chú ý, quan sát, động viên.
- Cho nhóm trẻ, tổ thi đua.
- Trẻ củng cố nhắc lại tên bài
- Cho 2 trẻ lên thực hiện lại.
c: Trò chơi: Vận chuyển rau củ quả
- Luật chơi: Trong vòng thời gian một bản nhạc: Đội nào chuyển được nhiều rau, củ, quả và không làm rơi bóng xuống đất đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Cách chơi:  cô chia trẻ thành 2 nhóm đều nhau, đứng theo 2 hàng dọc. Lần lượt từng trẻ cầm chiếc đĩa nhỏ chạy lên lấy 1 quả đặt trên đĩa rồi đi nhanh về hàng, bỏ rau, quả vào rổ ở đầu hàng, đưa đĩa cho bạn kế tiếp chạy lên lấy rau, quả khác chuyển về.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Trẻ chơi cô kiểm tra kết quả. 
*HĐ4: Hồi tĩnh: cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng theo nhạc không lời.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Quan sát, giúp đỡ trong khi chơi. Nhận xét quá trình chơi


HĐ1: GHT
Cho trẻ quan sát một số loại quả trên máy? Hỏi trẻ quan sát được quả gì? Cho trẻ kể tên các loại quả mà trẻ biết. Cô giới thiệu có rất nhiều nhà thơ đã sáng tác những bài thơ hay về một số loại quả và có 1 bài thơ rất hay đó là bài “Ăn quả”
HĐ2: Bài mới:
- Cô đọc lần 1: GT tác giả, tác phẩm
- Cô đọc lần 2: Kết hợp hình ảnh trên máy.
Giảng nội dung: “Cô Hồng Thu sưu tầm bài thơ ăn quả đã nói về các chất dinh dưỡng của các loại quả đối với cơ thể con người, bài thơ còn khuyên các bé ăn nhiều quả và ăn nhiều vào, để cơ thể khỏe mạnh hồng hào thông minh học giỏi, để sau này các bé giúp nhiều việc cho ông bà, bố mẹ và cho xã hội.
Cô đọc lần 3 kết hợp tranh trên máy.
* Đàm thoại.	
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Của ai sưu tầm
- Bé ăn nhiều quả thì người ntn?
- Bé ăn quả na thì sao?
- Bé ăn quả mận sẽ thế nào?
- Còn bé ăn quả đào thì sao?
- Quả bưởi chứa nhiều chất gì?
- Bé ăn quả lê cơ thể thấy thế nào?
- Các loại quả chứa nhiều chất gì? Giúp cho cơ thể làm sao?
- Trước khi ăn phải làm gì? vỏ hạt bỏ vào đâu?
=> GD dinh dưỡng cho trẻ, giáo dục trẻ giữ vệ sinh môi trường.
HĐ3: Trẻ đọc.
Cô cho lớp đọc 2 lần, lần 3 đọc to, đọc nhỏ.
Trẻ đọc cô chú ý sửa sai cho trẻ.
Cô chia tổ cho trẻ đọc nối tiếp, cô cho nhóm lên đọc, cá nhân lên đọc.
Cho cả lớp đọc lại bài thơ.
HĐ4: Kết thúc
Cho trẻ hát vận động bài “Quả”trình chơi 

	
- Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu.

- Trẻ tập các động tác tay, chân, bụng, bật

- Trẻ lắng nghe

- Cô làm mẫu

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lên thực hiện
- Trẻ thực hiện



- Trẻ trả lời


- Trẻ chú ý lắng nghe luật chơi, cách chơi




- Trẻ chơi TC

- Trẻ đi quanh sân tập

- Trẻ chơi TC



- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe







- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe



- Trẻ đọc thơ


- Trẻ hát và vận động.

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
 Chăm sóc vườn rau của bé

	


I. Mục tiêu
- Kiến thức: Trẻ biết tên một số loại rau quen thuộc, biết ích lợi của việc chăm sóc rau.
- Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, thao tác tưới nước, nhổ cỏ; phát triển ngôn ngữ.
- Thái độ: Trẻ yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ cây xanh.
II. Chuẩn bị
- Vườn rau của trường/lớp.
- Bình tưới nước, xẻng nhựa, găng tay trẻ em.
- Rổ đựng cỏ, thùng nước.

	


- Vườn rau của trường/lớp.
- Bình tưới nước, xẻng nhựa, găng tay trẻ em.
- Rổ đựng cỏ, thùng nước.

	


1. Hoạt động gây hứng thú
- Cô và trẻ cùng hát bài: “Lý cây xanh” hoặc “Em yêu cây xanh”.
- Đàm thoại:
- Các con thấy xung quanh mình có gì?
- Cây rau muốn lớn nhanh, xanh tốt thì cần những gì?
=>Cô giới thiệu: “Hôm nay cô và các con cùng tham gia hoạt động trải nghiệm chăm sóc vườn rau nhé!”
2. Hoạt động trải nghiệm
-  Cô cho trẻ quan sát vườn rau:
· Đây là rau gì?
· Lá rau có màu gì? Rau cao hay thấp?
- Cô hướng dẫn và làm mẫu:
· Cách tưới nước vừa đủ.
· Cách nhổ cỏ nhẹ nhàng không làm đứt rễ rau.
- Trẻ thực hiện:
· Chia trẻ thành các nhóm nhỏ:
· Nhóm tưới nước
· Nhóm nhổ cỏ
· Nhóm quan sát, bắt sâu (nếu có)
Cô quan sát, hỗ trợ, nhắc trẻ làm nhẹ nhàng, an toàn
3. Hoạt động 3: Nhận xét – trò chuyện
· Trẻ cùng cô quan sát lại vườn rau sau khi chăm sóc.
· Đàm thoại:
· Hôm nay con đã làm gì?
· Con thấy chăm sóc vườn rau có vui không?
· Chúng mình cần làm gì để rau luôn xanh tốt?
· => Cô giáo dục: Trẻ biết yêu quý cây cối, không bẻ lá, không giẫm lên rau.




















	


- Trẻ hát và trò chuyện

- Trẻ trả lời




- Trẻ qs và trả lời.




- Trẻ về nhóm hoạt động








- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
- HĐ phòng thư viện







- Học sách bé LQVT và tập tô chữ sồ
 

- Chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê.
	

- Trẻ biết giở sách xem tranh và rủ bạn cùng kể chuyện sáng tạo theo nhân vật hoặc theo ý hiểu của trẻ....
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn sách.
- Trẻ biết lật mở sách đọc đúng chiều, biết học theo sự hướng dẫn của cô giáo
- Trẻ biết cách chơi trò chơi và hiểu luật chơi
	

- Phòng thư viện Sách, tranh truyện





- Sách, bút chì, sáp màu


- Địa điểm chơi sạch sẽ 
- Khăn
	

- Cô cho trẻ lên phòng thư viện và cho trẻ biết nội quy của phòng và hướng dẫn trẻ cách giở sách, xem tranh đọc sách và giáo dục trẻ có ý thức cất gọn gàng sách truyện sau khi đọc xong.




- Cô hướng dẫn trẻ học theo yêu cầu của sách. Đi quan sát và giúp đỡ trẻ yếu.



- Cô nêu luật chơi và cách chơi cho trẻ hiểu và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết.
	

- Trẻ đọc sách






- Trẻ học sách theo hướng dẫn của cô.

- Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                                                                      
                                                                          Thứ tư: Ngày 21 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình vui chơi học tập của trẻ,
về dinh dưỡng, sức khoẻ, ăn mặc ấm trong mùa đông ...
- Trò chuyện sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi.
Cho trẻ tương tác với cô qua các khuôn mặt cảm xúc. Trẻ có tâm trạng cảm xúc như thế nào thì sẽ đập vào hình ảnh có cảm xúc như thế.
- Trẻ tập các động tác Khởi động và tập các động tác theo nhạc bài tập “ Em yêu cây xanh ”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay 



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học
KPXH
Tìm hiểu 1số loại  rau, củ, quả.
+ Bài thơ: “Từ hạt đến hoa”




















































	


- Trẻ biết gọi tên, nói đặc điểm, ích lợi của một số loại rau, củ, quả.
- Biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 loại quả
- Rèn kỹ năng quan sát, phân biệt, so sánh nhận xét
- Giáo dục trẻ bảo vệ cây, chăm sóc cây, bảo vệ môi trường, thích ăn quả, biết các chất dinh dưỡng có trong quả.






































	


- Mô hình vườn cây ăn quả
- Các loại quả: Quả xoài, quả táo, quả cam, quả chuối. rau cải ngọt.
- Quả thật 
- vòng TD, món quà, Khay bày các loại quả
- Câu đố
- Nhạc không lời trò chơi
- Củ cà rốt, củ cải trắng thật





 































	


HĐ1: Ổn định và gây hứng thú. (Gắn kết)
- Cô cho trẻ đọc bài thơ: “Từ hạt đến hoa”
- Cô trò chuyện với trẻ về nội bài thơ:
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Trong bài thơ nói về gì?
-> Giáo dục, dẫn dắt vào bài.
HĐ2: KTKT (Khám phá)
Cô hỏi trẻ quan sát được những loại quả và loại rau gì? Cô hỏi qua về đặc điểm…
- cô có những loại quả nào đây? Quả cam, quả xoài, chuối, tóa… chúng có đặc điểm, màu sắc như thế nào?
- Còn đây là rau gì? rau có màu sắc như thế nào? Dùng để chế biến như thế nào?...
HĐ3: CCKT ( Giải thích)
- Cô lần lượt cho trẻ quan sát từng loại quả:
+ Quả cam.
Cô hỏi trẻ về tên gọi, đặc điểm, màu sắc, hình dạng, mùi vị, chất dinh dưỡng của các loại quả
Cô hệ thống lại. Quả cam tròn, vỏ nhẵn, màu vàng, cuống lá màu xanh… bên trong có múi, bên trong múi có tép, có nhiều hạt. Ngoài ra còn có loại cam màu xanh, vỏ sần sùi. Cô bổ quả cam cho trẻ quan sát và nếm thử hỏi trẻ ăn cam có vị gì? quả cam cung cấp chất gì cho cơ thể.
+ Cô cho trẻ quan sát quả chuối 
Hỏi trẻ tương tự như quả cam. Cô củng cố khắc sâu cho trẻ về đặc điểm từng loại quả…
*So sánh quả cam- quả chuối
- Cô cho trẻ so sánh sau đó cô hệ thống lại và cho trẻ nhắc lại.
- Giống: đều là quả, cung cấp chất VTM và muối khoáng.
- Khác: Quả cam tròn, vỏ vàng, núm ngắn, bên trong có nhiều múi còn quả chuối dài, vỏ màu xanh.
Vườn nhà bác nông dân rất nhiều các loại rau ăn củ, rau ăn lá cô con mình cùng nhau đi tìm hiểu 2 loại rau này nhé.
+ Tìm hiểu về một số loại rau ăn lá, rau ăn củ:
- Đây là rau gì? rau cải ngọt, rau có đặc điểm như thế nào? Cô để trẻ trả lời và hệ thống lại kiến thức. Đây là loại rau cải ngọt lá có màu xanh non, dài và có cuống đấy. Loại rau này là loại rau ăn lá và có thể chế biến được nhiều món như luộc, xào, nấu…
- Cô đọc câu đố: Chốn cô, chốn cô, cô đâu cô đâu
- Cố đố các con: “Củ gì đo đỏ - con thỏ thích ăn?”
+ Nhìn xem cô có gì đây nào?
+ Củ cà rốt có đặc điểm gì? Dùng để làm gì?
- Cà rốt là loại rau ăn gì?
- Nấu món ăn gì từ củ cà rốt?
- Cô đưa củ cải trắng ra cho trẻ quan sát và hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, màu sắc,… 
- Là loại rau ăn gì? Dùng để làm gì?
- Cô cho trẻ qs các món ăn nấu từ củ cải.
- Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau giữa cà rốt và rau cải ngọt
+ Giống nhau: Đều là các loại rau dùng để ăn hằng ngày. Đều có thể chế biến ra nhiều món ăn khác nhau như luộc, mấu, xào…
+ Khác nhau: Cà rốt có màu cam là loại rau ăn củ, còn rau cải ngọt có thân mềm, có màu xanh là loại rau ăn lá.
- Cho trẻ kể tên 1 số loại rau ăn củ mà trẻ biết.
=> Cô nhấn mạnh: Các loại rau này tuy khác nhau vể tên gọi, đặc điểm… nhưng đều gọi chung là 1 số loại rau. Vì chúng thường được dùng để chế biến thức ăn trong bữa cơm hàng ngày và cung cấp các vitamin, chất bổ cần thiết, giúp cơ thể khỏe mạnh, hồng hào, thông minh, học giỏi. vì thế các con nhớ khi ăn cơm c/c phải ăn nhiều các loại rau nhé!
HĐ4: Củng cố- Mở rộng (Áp dụng)
Trẻ kể tên các loại quả, rau, củ mà trẻ được làm quen. Cô cho trẻ kể các loại rau, củ quả khác và cho trẻ xem một số hình ảnh các loại quả khác. loại quả có nhiều hạt, quả có ít hạt, quả ăn được hạt, quả không ăn được hạt, rau ăn lá, ăn quả...
=> GD trẻ ăn nhiều các loại rau, củ quả, giáo dục dinh dưỡng vệ sinh khi ăn các loại quả...
* Trò chơi: Bày mâm ngũ quả
Bác nông dân muốn 2 đội tham gia bày mâm ngũ quả mâm ngũ quả nào đẹp bác nông dân sẽ tặng 1 món quà. 2 đội sẽ bật liên tục vào các vòng và đến chỗ có quả sẽ chọn quả và bày vào mâm.
Cô cho 2 đội chơi. Cô nx kết quả của 2 đội
HĐ5: Kết thúc (Nhận xét đánh giá giờ học)
	


 
- Trẻ đọc thơ

- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát.

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát trả lời


- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ lên chia sẻ






- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời





-Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



-Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe







- Trẻ kể tên.



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi trò chơi.




	Hoạt động ngoài trời 
HĐCCĐ: 
- Chơi trải nghiệm chợ quê
















- Q/S: Một số loại quả






















- TCVĐ: Mèo và chim sẻ



- CTC: Chơi đồ chơi, vẽ phấn rau, củ, quả.







	


*Kiến thức
- Trẻ biết chơi trò chơi bán hàng ở chợ quê
- Rèn kỹ năng giao tiếp thể hiện vai
-Giáo dục trẻ chơi vui vẻ đoàn kết chơi.
- Trẻ quan sát và  Trẻ biết tên các nhân vật, câu chuyện cổ tích được tái hiện trong khu vườn cổ tích
*Kỹ năng
Rèn kỹ năng giao tiếp, quan sát, trả lời câu hỏi.
*Thái độ
- GD trẻ yêu quý, giữ gìn bảo vệ trường lớp.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật về hình dạng, màu sắc, mùi vị của một số loại quả quen thuộc gần gũi.
-  Rèn luyện và phát triển khả năng tư duy, kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
Phát triển kỹ năng so sánh… 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống như rửa tay trước khi ăn, rửa quả sạch và trước khi ăn phải gọt vỏ, bóc vỏ, bỏ hạt đúng nơi quy định, ăn đầy đủ các loại hoa quả.
Trẻ biết chơi trò chơi 
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ

- Trẻ biết cách chơi một số đồ chơi như sỏi, đá, lá cây, hột hạt, …để tạo ra nhiều sản phẩm đẹp mắt, đa dạng.

	


- Địa điểm quan sát chợ quê, vưởn cổ tích
















- Quả nho, quả bưởi (quả thật)
- Nhạc một số bài hát.
- Địa điểm quan sát
















- Địa điểm chơi.


- Địa điểm chơi. Sỏi, đá, lá cây, hột hạt, phấn…





	


*HĐ1: 
- Cô giới thiệu một số nội quy ở chợ quê, cho trẻ chọn gian hàng mà trẻ thích, trẻ tự phân vai người bán, người mua, trẻ tự sắp xếp bày đồ chơi. Cô bao quát và hướng dẫn trẻ chơi.
Giúp trẻ chơi vui vẻ đoàn kết.
- Cô cho trẻ ra vườn cổ tích quan sát. Cô dặn dò trẻ: "Khi đi phải đi theo hàng, không chen lấn. Khi đến nơi, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát và không được sờ tay, trèo lên các mô hình. 
Cô hỏi trẻ trong vườn cổ tích có những mô hình câu chuyện nào? Các câu chuyện này có những nhân vật gì? Trong các câu chuyện con thích câu chuyện nào nhất trong khu vườn? Vì sao?"
Cô tóm tắt lại các câu chuyện đã quan sát và nhắc nhở trẻ về ý nghĩa của việc giữ gìn cảnh quan trường lớp 
- GD trẻ biết bổn phận của mình với trường, lớp.



* QS: Cô kiểm tra sĩ số, quần áo của trẻ trước khi ra sân cho phù hợp với thời tiết trong ngày
- Các con có biết đây là quả gì không? Chùm nho có đặc điểm gì? Quả nho có màu gì?
- Vỏ quả nho như thế nào?
- Các con đã được ăn nho chưa? Ăn nho có vị gì?
- Các con có biết vì sao gọi là chùm nho không?
=> Vì một chùm nho gồm có rất nhiều quả mọc ra từ 1 chùm nên được gọi là chùm nho đấy.
- Quả gì đây?
- Quả bưởi có đặc điểm gì?
- Quả bưởi có dạng hình gì?
- Cô và các con vừa quan sát quả gì?
- Để có quả ăn thì phải làm gì?
- Trước khi ăn quả làm như thế nào?
* Giáo dục: Để có quả ăn thì người ta phải trồng cây, chăm sóc cho cây và phải biết bảo vệ cho cây không được ngắt lá bẻ cành. Trước khi ăn quả các con cần phải rửa tay, rửa sạch quả và bỏ hạt rồi các con mới được ăn nhé.



*HĐ3: TCVĐ
- Cô hướng dẫn cách chơi, luật chơi của trò chơi 
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Nhận xét quá trình chơi

*HĐ3: CTC
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ đến chỗ chơi cô đã chuẩn bị trước gợi hỏi trẻ
- Các quan quan sát thấy những gì? Sỏi chúng mình sẽ xếp như thế nào cho đẹp? hột hạt sếp thành đám mây, hay bông hoa
Lá cây làm thành các con vật như con ghé, con sâu, con bướm…
Cô quan sát giúp đỡ trẻ trong khi làm 
- Nhận xét tuyên dương trẻ trong khi chơi
	



-Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi



-Trẻ thực hành




- Trẻ trả lời









-Trẻ chú ý quan sát 
- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe









- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán các loại hoa, cắm hoa, bày bàn tiệc, nấu ăn
- XD: Xây dựng vườn rau, vườn hoa của bé.
- HT: Xếp các chữ cái, chữ số từ sỏi đá, học bảng chun học toán. đếm, phân loại hoa, xếp hình các loại hoa, quả từ que kem 
- NT: Nặn 1 số loại rau, củ quả. Hát bài hát về chủ đề thực vật-tết mùa xuân
- TN: Chăm sóc cây xanh

	Hoạt động chiều
- Thực hiện sách: Bé làm quen với toán và tập tô chữ số. 
- Chơi HĐG: PV, XD, NT…
- CTC: Kéo cưa lừa sẻ
	

- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô.




- Rèn kỹ năng giao tiếp, thể hiện vai, kỹ năng sắp xếp các hình khối
- Trẻ biết cách chơi trò chơi và hiểu luật chơi
- Rèn kỹ năng chơi
GD trẻ chơi vui vẻ đoàn kết
	

- Sách, bút chì, sáp màu.




- Đồ chơi các góc: PV, XD, NT…

- Địa điểm chơi
- Lời bài đông dao: Kéo cưa lừa sẻ.
	

- Cô cho trẻ làm theo yêu cầu của sách.





- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.


- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi trò chơi. Tổ chức cho trẻ chơi theo nhóm, theo đôi.
- Quan sát, giúp đỡ trẻ trong khi trẻ chơi

	

- Trẻ làm theo yêu cầu của sách.


- Trẻ về góc chơi

- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                   
                                                                             Thứ năm: Ngày 22 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	 - Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình vui chơi học tập của trẻ,
về dinh dưỡng, sức khoẻ, ăn mặc ấm trong mùa đông ...
- Trò chuyện với trẻ về chủ điểm về đặc điểm của các loại hoa- rau củ quả.
- Xem tranh về những loại hoa, rau củ quả, một số cây xanh môi trường sống, Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt. Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích.
- Trẻ tập các động tác Khởi động và tập các động tác theo nhạc bài tập “ Em yêu cây xanh ”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Hoạt động học.
  LQCC
L, m, n





























	


- Trẻ nhận biết và phát âm được chữ cái l, n, m
Biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau của chữ cái.
- Rèn kĩ năng nhận biết, phát âm cho trẻ, kỹ năng so sánh
- Gd trẻ thích học chữ cái,…



















	


- Hình ảnh một số loại hoa
- Hình ảnh  hoa đồng tiền, hoa mai, hoa lan. Thẻ chữ cái l,n,m của cô, của trẻ, Nhạc “Hoa lá mùa xuân”
- Con xúc xắc, bóng, rổ




















	


* HĐ1: GHT: Cô cho trẻ quan sát hình ảnh một số loại hoa cùng trẻ trò chuyện về các loại hoa
GD chăm sóc bảo vệ hoa cho trẻ.
* HĐ2: LQCC
* Làm quen chữ l.
- Cô có hình ảnh “Hoa lan” dưới hình ảnh có từ: “Hoa lan”. Cô mời các con đọc cùng cô: “Hoa lan” (2 lần).
- Từ những thẻ chữ cái cô ghép được từ: “Hoa lan”. Các con chú ý xem trong cụm từ: “Hoa lan” có chữ cái nào đã học?
- Cô mời một trẻ lên tìm và phát âm chữ đã học.
Trong từ: “Hoa lan” có những chữ cái đã học đó là chữ: o, a, còn rất nhiều chữ cái nhưng hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con 1chữ cái mới đó là chữ cái “l” còn những chữ cái khác các giờ học sau cô sẽ cho chúng mình làm quen.
+ Các con chú ý nghe cô phát âm nhé: l ( 3 lần )
- Cô phân tích cách phát âm chữ l: Khi phát âm chữ cái l lưỡi các con hơi cong rồi bật ra ngoài.
+ Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm.
- Bạn nào giỏi cho cô biết chữ “l” có đặc điểm gì?
+ À đúng rồi chữ l gồm một nét xổ thẳng.
+ Cô nhắc lại đặc điểm chữ l.
Giới thiệu các kiểu chữ l: Đây là chữ l in thường, chữ l viết hoa, chữl viết thường. 3 chữ cái này có cách viết và cấu tạo khác nhau nhưng đều được phát âm là l. Cô mời các con phát âm cùng cô: “l” 2 lần.
* LQCC: n
Cô đọc câu đố hoa đồng tiền cho trẻ đoán
Cho trẻ quan sát hình ảnh “Hoa đồng tiền” và hỏi trẻ từ “Hoa đồng tiền” có những chữ cái nào đã được học và lên bấm chuột cất các chữ cái đó còn lại chữ màu xanh và chữ màu đỏ. Chữ màu xanh để giờ học sau làm quen, còn chữ màu đỏ cô cho trẻ làm quen
+ Cô giới thiệu chữ n và cho trẻ đọc chữ n. Chữ n được phát âm là n
+ Cô phát âm mẫu => Cho trẻ phát âm, tổ phát âm, cá nhân phát âm
+ Cô gt đặc điểm chữ "n": gồm 1 nét sổ thẳng  và 1 nét móc xuống.
=>Cô cho trẻ nhắc lại đặc điểm chữ "n”
- Cô giới thiệu chữ "N" in hoa, "n" in thường, "n" viết thường. các chữ n này có cách viết và đặc điểm khác nhau nhưng đều được phát âm là n cho trẻ phát âm
* LQCC: m
Cho trẻ quan sát hình ảnh “Hoa mai” 
Cho trẻ đọc từ “Hoa mai” 
+ Cô cho trẻ đếm từ " Hoa mai” có bao nhiêu chữ cái ghép lại với nhau
+ Cho trẻ nhận biết các chữ cái đã học còn lại chữ m
+ Cô giới thiệu chữ m và cho trẻ đọc chữ m
+ Cô phát âm mẫu => Cho trẻ phát âm, tổ phát âm, cá nhân phát âm
+ Cô gt đặc điểm chữ "m": gồm 1 nét sổ thẳng và 2 nét móc xuống =>Cô cho trẻ nhắc lại đặc điểm chữ "m”
- Cô giới thiệu chữ "M" in hoa, "m" in thường, "m" viết thường. các chữ m này có cách viết và đặc điểm khác  nhau nhưng  đều được phát âm là m cho trẻ phát âm
* Cô cho trẻ so sánh đặc điểm giống và khác nhau của chữ “n”, “m”
- Giống: đều là các chữ cái, có 1 nét sổ thắng 
- Khác: Cách phát âm, chữ n có 1 nét móc xuống, chữ m có 2 nét móc xuống.
HĐ3: Luyện tập: Chữ gì biến mất.
trên màn hình xuất hiện các chữ cái n, m lần lượt cô cho biến mất và hỏi trẻ chữ gì biến mất.
Liên hệ cho trẻ tìm quanh lớp có biểu bảng hay tranh có chữ cái vừa học
HĐ4: Trò chơi
- Trò chơi 1: Xúc xắc. Trẻ tung xúc xắc có chữ cái nào thì đọc chữ cái đó
- Trò chơi 2: Lăn bóng giỏi
+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, cô có rất nhiều quả bóng chứa chữ cái l, n, m và các chữ cái đã học. Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ lăn bóng bằng hai tay đi theo đường hẹp bỏ vào rỗ của đội mình chư cái l, n, m trong thời gian 1 bản nhạc đội nào lăn nhanh được nhiều bóng và đúng chữ cái theo yêu cầu của cô thì sẽ dành chiến thắng
+ Luật chơi: Mỗi lượt chỉ được chuyền một quả, nếu chuyền bóng ra ngoài đường hẹp sẽ không được tính.
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét kết quả.
HĐ5: KT Cho trẻ hát vận động bài “Hoa lá mùa xuân”
	


- Trẻ quan sát  lắng nghe


- Trẻ qs hình ảnh.

- Trẻ trả lời

- Trẻ tìm và phát âm.



- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm


- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe cô đọc




- Trẻ lắng nghe








- Trẻ quan sát





- Trẻ phát âm
- Trẻ lắng nghe



- Trẻ đọc










- Trẻ chơi trò chơi.










- Trẻ hát và vận động.

	Hoạt động ngoài trời   
HĐCCĐ:-Hoạt động phòng âm nhạc


- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.











- CTC: Xếp hột hạt, chăm sóc cây, nhặt lá làm đồ chơi….

	

- Trẻ biết múa, hát thực hiện theo yêu cầu của cô
- Rèn trẻ khả năng múa , hát, tập yoga


- Trẻ hiểu cách chơi và luật chơi, biết chơi trò chơi mèo và chim sẻ
- Rèn khả năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ




- Trẻ biết Vẽ phấn, xếp hột hạt, chơi với lá cây, cát nước.
theo yêu cầu của cô.
	

- Đồ chơi trong phòng âm  nhạc



- Địa điểm chơi









- Địa điểm chơi sạch sẽ. Một số đồ chơi cô đã chuẩn bị trước

	

- Cô giới thiệu trẻ các dụng cụ âm nhạc có ở tủ trong phòng âm nhạc
- Yêu cầu trẻ lựa chọn 1 số dụng cụ để hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc, cho trẻ tập yoga
- Giáo dục trẻ có
 ý thức giữ gìn đồ chơi.
*HĐ 2 : TCVĐ
Luật chơi: mèo bắt được chim sẻ nào thì chú chim sẻ đó phải làm mèo
Cách chơi: 1 bạn làm mèo, các bạn còn lại làm chim sẻ. Khi nghe thấy hiệu lệnh các chú chim sẻ đi kiếm ăn thì các chú chim sẻ phải bay ra khỏi nhà và làm động tác mổ thóc vừa làm động tác vừa kêu chích chích. Khi có hiệu lệnh chú mèo đi đuổi bắt thì các chú chim sẻ phải làm động tác bay nhanh về nhà. Chú chim sẻ nào bị mèo bắt được thì chú chim sẻ đó phải làm mèo
Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
*HĐ3 : CTC
- Cô hướng trẻ đến khu vực chơi cô đã chuẩn bị trước. Hướng dẫn trẻ để trẻ tự chọn các đồ chơi theo ý thích của trẻ như phấn, lá cây, cát nước.
- Tổ chứ cho trẻ chơi. Cô quan sát, giúp đỡ trẻ trog khi trẻ chơi	
	

- Trẻ hoạt động







- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi TC


- Trẻ chơi trò chơi




	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán các loại hoa, cắm hoa, bày bàn tiệc, nấu ăn
- XD: Xây dựng vườn rau, vườn hoa của bé.
- HT: Học sách KPMTXQ chủ đề Thực vật – Tết mùa xuân
- NT: Nặn 1 số loại rau, củ quả. Hát bài hát về chủ đề thực vật-tết mùa xuân
- TN: Chăm sóc cây xanh

	Hoạt động chiều
 - Chơi HĐG PV, XD, HT…

- CTC: Rồng rắn lên mây.
	

 - Rèn kỹ năng giao tiếp, thể hiện vai, kỹ năng sắp xếp các hình khối
- Giúp phát triển ngôn ngữ, vận động qua trò chơi 
- Trẻ chơi trò chơi vui vẻ đoàn kết.
	

- Đồ chơi các góc: PV, XD, HT…

- Chỗ chơi, Lời bài đồng dao
	

- Cô giới thiệu các góc chơi, cho trẻ về góc chơi trẻ thích. Cô bao quát hướng dẫn trẻ chơi.


- Cô nêu luật chơi và cách chơi cho trẻ hiểu và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết.


	

- Trẻ về góc chơi


- Trẻ chơi trò chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


                                                                     
                                                                                 Thứ sáu: Ngày 23 tháng 1 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô mở cửa thông thoáng, đón trẻ, trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình vui chơi học tập của trẻ,
về dinh dưỡng, sức khoẻ, ăn mặc ấm trong mùa đông ...
- Xem tranh về những loại hoa, rau củ quả, một số cây xanh môi trường sống, Quan sát quá trình phát triển của cây từ hạt. Cho trẻ chơi đồ chơi trẻ thích.
- Trẻ tập các động tác Khởi động và tập các động tác theo nhạc bài tập “ Em yêu cây xanh ”
Tập theo nhạc dân vũ rửa tay



	Tên hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Hoạt động học
  Âm nhạc
- DH: Bầu và bí.
































- NH: Quả







 - TC: Vũ điệu hóa đá




	

1.Kiến thức:
- Trẻ thuộc bài hát “Bầu và bí” nhớ tên bài hát, tên tác giả, hiểu nội dung bài hát nói về bầu và bí (là loại rau ăn quả)
2. Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng nghe nhạc, và kỹ năng hát đúng nhịp bài hát.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
3. Giáo dục:
- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát.
- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.











- Trẻ chú ý lắng nghe cô hát, hưởng ứng theo giai điệu, lời ca của bài hát.





- Trẻ biết cách chơi trò chơi theo đúng yêu cầu của cô
- Rèn kĩ năng nhanh nhẹn khi tham gia vào trò chơi
	

-  Cây ăn quả, mô hình vườn rau
-Phách sắc xô.
- Nhạc bài hát: bầu và bí































- Nhạc bài hát: Quả







- 1số bài nhạc
	

** HĐ 1: Ổn đinh, gây hứng thú
- Cho trẻ đi thăm mô hình vườn rau
- Cô đọc câu đố về một số loại rau
- Đàm thoại với trẻ về chủ điểm
- Thông qua đàm thoại – lồng giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ rau, cây xanh. 
* Hoạt động 2: Dạy hát: “Bầu và Bí”
- Các con ơi! ngoài những loại rau mà các con vừa được xem, các con còn biết những loại rau nào nữa?
- Yêu các loại rau xanh, nhạc sĩ Phạm tuyên cũng đã sáng tác nên bài hát nói về 1 loại ray ăn quả đấy, Chúng mình cùng lắng nghe bài hát “Bầu và Bí” của nhạc sỹ Phạm tuyên  nhé?
+ Cô hát lần 1:
Cô vừa hát bài gì?
- Do nhạc sĩ nào sáng tác?
- Để hiểu rõ hơn về nội dung bài hát chúng mình lắng nghe cô hát lại một lần nữa
Cô hát lần 2
* Cô giảng nội dung bài hát : - Bài hát nói về bầu và bí tuy rằng khác giống nhưng vẫn quấn quýt bên nhau trong một cái giàn đấy. Chúng ta cũng phải giống như bầu và bí mỗi chúng ta ai cũng có một gia đình khác nhau, nhưng chúng ta được về đây học chung một mái trường, học chung một lớp vì thế các con phải biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau các con nhớ chưa?
- Bây giờ chúng mình cùng cô hát vang bài “ Bầu và Bí” nào!
- Cô dạy cả lớp hát 2-3 lần.
+ Thi đua tổ, nhóm:
- Mời 3 tổ hát
- Mời nhóm bạn trai hát, nhóm bạn gái hát, hát tam ca,song ca, đơn ca bằng hình thức tổ chức “Hội thi tiếng hát họa mi”
- Chú ý sửa sai cho trẻ sau mỗi lần hát.
Cả lớp hát lại một lần.
*HĐ 3: Nghe hát : Quả
-Cô hát cho trẻ nghe lần 1: gt tên bài hát tên tg 
-Cô hát lần 2: giảng nd bài hát có giai điệu vui tươi, nhịp điệu nhanh nói về mỗi loại quả đều có những lợi ích khác nhau: Khế chua để nấu canh, ăn trứng thêm cao, bóng để đá, mít thơm ngọt ngào…- Cô hát lần 3 cho trẻ hưởng ứng vận động hát cùng cô
*HĐ 4: Trò chơi: Vũ điệu hóa đá
- Cô giới hiệu cách chơi và luật chơi:
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Quan sát, nhận xét trẻ trong khi chơi
* HĐ 4: Kết thúc tiết học 
	


- Trẻ quan sát mô hình
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

 






- Trẻ hát
- Trẻ hát


- Trẻ lắng nghe
















- Trẻ lắng nghe







- Trẻ chú ý nghe luật chơi, cách chơi
- Trẻ chơi TC



 

	Hoạt động ngoài trời   
HĐCCĐ 
  - Q/S: Cây vải











- TCVĐ: Tung và bắt bóng


- CTC: Chơi đồ chơi ngoài trời, vẽ phấn rau củ quả.




	


- Củng cố cho trẻ về tên gọi, đặc điểm, ích lợi của cây vải.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét,...
- Thích vẻ đẹp của cây, bảo vệ môi trường.






- Trẻ biết chọn trò chơi và rủ bạn cùng chơi.

- Trẻ biết xếp hột hạt, sỏi đá, lá cây, giấy, hột hạt, sỏi đá…theo ý thích của trẻ
- Rèn kỹ năng chơi không tranh dành đồ chơi của nhau trong khi chơi

	


- Cây vải sân trường










- Sân chơi
Bóng


- Đồ chơi hột hạt, sỏi đá, lá cây
	


* Q/S: Cây vải
- Cô cùng trẻ quan sát, nhận xét về tên gọi, đặc điểm của cây vải, cô củng cố khái quát qua câu trả lời của trẻ.
- Đây là cây gì?
 - Cây vải có thân như thế nào? To hay nhỏ? Thân mềm hay thân cứng
- Lá cây như thế nào? Có màu gì?
- Cây cho quả như thế nào? Quả xanh thì có màu gì? khi quả chín có màu gì? Cây không những cho hoa và quả mà cây còn cho bóng mát nữa đấy…
-  Giáo dục trẻ biết chăm sóc, yêu quý và bảo vệ cây, bảo vệ Môi trường
* TCVĐ: Tung và bắt bóng.
- Cô giới thiệu trò chơi, nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi. Cô quan sát động viên trẻ chơi.

* CTC:
- Cô quy định chỗ chơi vừa tầm quan sát của cô . Cho trẻ chơi, cô khuyến khích trẻ chơi sáng tạo qua hoạt động xếp hột hạt, sỏi đá, lá cây.




	


 -Trẻ quan sát trả lời các câu hỏi










- Trẻ chơi




- Trẻ chơi trò chơi








	Hoạt động góc
	- PV: Cửa hàng bán các loại hoa, cắm hoa, bày bàn tiệc, nấu ăn
- XD: Xây dựng vườn rau, vườn hoa của bé.
- HT: Học sách KPMTXQ chủ đề Thực vật – Tết mùa xuân
- NT: Nặn 1 số loại rau, củ quả. Hát bài hát về chủ đề thực vật-tết mùa xuân
- TN: Chăm sóc cây xanh

	Hoạt động chiều

- Lau tủ đồ dùng đồ chơi

- Liên hoan văn nghệ cuối tuần




- Bình bầu bé ngoan
 

	

- Rèn kỹ năng lau đồ chơi khéo léo cho trẻ
- Trẻ biểu diễn tự nhiên.
- Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự nhiên.
- Trẻ phấn khởi khi nhận phiếu bé ngoan.
	

- Khăn lau, nước

- Nhạc bài hát: bầu và bí, quả, em yêu cây xanh…
- Hoa bé ngoan

	

*Cô cho trẻ lấy khăn lau đ/d đồ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.

*Cô giới thiệu 1 số bài hát trong chủ điểm cho trẻ hát đồng ca, xong ca, tốp ca..



* Bình bé ngoan.
Cô nêu tiêu chuẩn được bé ngoan để các bạn bình bầu sau đó cô nhận xét 

	

- Trẻ lau đồ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.
- Trẻ hát theo nhạc một số bài hát về chủ đề


- Trẻ bình những bạn có đủ tiêu chuẩn bé ngoan

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ……………………………………………………………………………………………………….
- Trạng thái cảm xúc…………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Biện pháp khắc phục: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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